M01/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH BÌNH NINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  16 /ĐKTĐ-TH.BN                                Bình Ninh, ngày 30  tháng10  năm 2009
ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

 Năm học: 2009 - 2010

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6  năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dân thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số:             /SGD&ĐT ngày……tháng……. năm … của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc qui định tiêu chuẩn danh hiệu thi đua trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2009 - 2010
Trường Tiểu học Bình Ninh đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2009 – 2010 cho 04 tập thể và 20 cá nhân như sau:

1- Trường học, Trung tâm tiên tiến: 01
2- Tổ Lao động tiên tiến: 03
3- Lao động tiên tiến: 20
(Kèm theo danh sách)

      HIỆU TRƯỞNG
          (Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- ………..;

- ………..;

- Lưu:VT.

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU NĂM HỌC 2009 – 2010

(Kèm theo Bản đăng ký số: 16/ĐKTĐ-TH.BN ngày 30 tháng 10 năm 2009)


I- Trường học tiên tiến.

1.Trường Tiểu học Bình Ninh

II- Tổ Lao động tiên tiến.

1. Tổ Tiếng Việt 
2. Tổ Toán

3. Tổ Nghệ thuật
III- Lao động tiên tiến.

	01
	Nguyễn Văn A 
	Hiệu trưởng
	Tổ Tiếng Việt

	02
	Nguyễn Thị B 
	Phó hiệu trưởng 
	Tổ Toán

	03
	Nguyễn Thị C 
	Giáo viên
	Tổ Tiếng Việt 

	04
	Nguyễn Văn D
	Giáo viên
	Tổ Nghệ thuệt

	05
	Nguyễn Thị E
	Giáo viên thư viện
	Tổ Nghệ thuật

	…
	…
	
	

	20
	Nguyễn Văn Y
	Giáo viên
	Toán


M02/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỞNG ………………….                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 - 2010
( Đối với cá nhân không trực tiếp giảng dạy)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tổ
	Đơn vị
	Duy trì sĩ số %
	Tỷ lệ tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục %
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............. cán bộ, công chức đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến  năm học:.................. - ..................

                  Ngày        tháng         năm

                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     (Ký tên và đóng dấu)
M03/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO (NHÀ TRẺ)…..                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 - 2010
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tổ
	Tỉ lệ chuyên cần %
	Tỷ lệ bé ngoan tuần cuối năm %
	Trẻ suy dinh dưỡng giảm so đầu năm học %
	Tham gia BD

TX và bồi dưỡng thay sách 
	Kết quả thi BD

TX và bồi dưỡng thay sách 

	
	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Trẻ SDD đầu năm học 
	Đăng ký
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ........ giáo viên đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến  năm học:.............. - ..............

   Ngày        tháng         năm

           THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
(Ký tên và đóng dấu)

M04/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 - 2010
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tổ
	Duy trì sĩ số %
	Điểm trung bình môn %
	Học sinh xếp loại giỏi %
	 Hoàn thành chương trình tiểu học: %
	Tham gia BDTX và Bồi dưỡng thay sách 
	Kết quả thi BDTX và Bồi dưỡng thay sách 

	
	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kiểm tra chất lượng đầu năm
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............ giáo viên đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến  năm học:..............- .............

  Ngày        tháng         năm

     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)
M05/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS                                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 - 2010
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tổ
	Duy trì sĩ số %
	Điểm TB môn %
	Tốt nghiệp %
	Học sinh xếp loại giỏi %
	Tham gia BD
TX và Bồi dưỡng thay sách 
	Kết quả thi BD
TX và Bồi dưỡng thay sách 

	
	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ........... giáo viên đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến  năm học:............. - ..............

    Ngày        tháng         năm

     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

        (Ký tên và đóng dấu)

M06/QT05-VP
M07/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ……………                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

DANH HIỆU TỔ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

 Năm học: 2009 - 2010

( Đối với đơn vị không trực tiếp giảng dạy)

	TT
	Tên Tổ
	Số lượng tổ viên
	Đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............. tổ đăng ký danh hiệu Tổ lao động tiên tiến năm học:.................. - ..................

                Ngày        tháng         năm

                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)

M08/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO (NHÀ TRẺ)…..                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU TỔ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 – 2010
	TT
	Tổ
	Số lượng 

thành viên
	Đơn vị
	Giáo viên trên chuẩn %
	Giáo viên đạt chuẩn  %
	Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đến cuối năm còn dưới: %
	Tỷ lệ chuyên cần đến cuối năm %
	Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách %
	Thi bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách trên TB %
	Số lượng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 

	
	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Trẻ SDD đầu năm học 
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............tổ đăng ký danh hiệu Tổ lao động tiên tiến năm học:................. - ...............

                 Ngày        tháng         năm

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
     (Ký tên và đóng dấu)
M09/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG …………….. .                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU TỔ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 – 2010

	TT
	Tổ
	Số lượng 

thành viên
	Đơn vị
	Chuẩn hoá giáo viên %
	Duy trì sĩ số %
	Điểm trung bình môn %
	Tốt nghiệp % (Hoàn thành chương trình tiểu học %)
	Tham gia BDTX và bồi dưỡng thay sách %
	Thi BDTX và bồi dưỡng thay sách trên TB %
	Số lượng đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 

	
	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............ tổ đăng ký danh hiệu Tổ lao động tiên tiến năm học:................. - ...............

* Lưu ý: Mẫu này sử dụng cho Trường TH, THCS; THPT; THCN; TTKTTHHN và TTGDTX.
        Ngày        tháng         năm

   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

     (Ký tên và đóng dấu)

M10/QT05-VP
M11/QT05-VP
PHÒNG GĐ&ĐT CHỢ GẠO                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NHÀ TRẺ…………………                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 - 2010
	TT
	Đơn vị
	Số lượng CB-CC
	Huy động

học sinh %
	Tỉ lệ chuyên cần đến cuối năm %
	Cân đo, khám sức khỏe cho trẻ %
	Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng so với đầu năm học %
	Đảm bảo an toàn cho trẻ %

	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trẻ được tổ chức ăn tại nhà trẻ %
	Phụ huynh được tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con  %
	Chuẩn hoá giáo viên %


	Giáo viên trên chuẩn %
	Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách %
	Thi bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách trên TB %
	Lao động tiên tiến %
	Tổ Lao động tiên tiến %

	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............ Nhà trẻ đăng ký danh hiệu Nhà trẻ tiên tiến năm học:................. - ...............

  













     Ngày        tháng         năm

    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   

        (Ký tên và đóng dấu)
M12/QT05-VP
PHÒNG GĐ&ĐT CHỢ GẠO                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO…..                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 - 2010
	TT
	Đơn vị
	Số lượng CB-CC
	Huy động

học sinh %
	Chuyên cần đến cuối năm  %
	Huy động trẻ 5 tuổi %
	Huy động trẻ khuyết tật ra lớp %
	Cân đo, khám sức khoẻ theo quy định %
	Giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng so với đầu năm học %
	Bảo đảm an toàn cho trẻ %

	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Đầu năm học
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Đầu năm học
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Có nguồn nước sạch, công trình vệ sinh đạt quy cách %
	Tổ chức bán trú hoặc tổ chức tuần lễ dinh dưỡng  ngày / tuần
	Phụ huynh được tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con  %
	Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả %
	Chuẩn hoá giáo viên %


	Giáo viên trên chuẩn %

	Tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách %
	Thi bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách trên TB %
	Trường đạt chuẩn: /5

	Lao động tiên tiến %

	Tổ Lao động tiên tiến %


	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............ Trường học đăng ký danh hiệu Trường học tiên tiến năm học:................. - ............... 

  












                   Ngày        tháng         năm

    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
       (Ký tên và đóng dấu)
M13/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 - 2010
	TT
	Đơn vị
	Số lượng CB-CC
	Huy động trẻ ra lớp 7 - 10 tuổi %
	Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp %
	Huy động trẻ khuyết tật ra lớp %
	Học sinh có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập %
	Đồ dung dạy học được sử dụng có hiệu quả %
	Tham gia bồi dưỡng thường xuyên%
	Tỷ lệ học sinh học 2 buổi / ngày %
	Lớp một học 2 buổi/ ngày %
	Giữ vững chất lượng so với năm học trước %
	Thực hiện xoá mù chữ  với người 15t – 25t  trên địa bàn %

	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tỉ lệ đạt chuẩn PC. GDTH so với năm học trước %
	Duy trì và giữ vững PCGDTH  đúng độ tuổi %
	Tỉ lệ bỏ học giảm so với năm học trước %
	Giáo viên trên chuẩn %
	Giáo viên giỏi cấp huyện tỉnh %
	Hoàn thành chương trình Tiểu học %
	Kết quả xây dựng trường học thân thiện – HS tích cực
	Trường đạt chuẩn 5/5
	Lao động tiên tiến %
	Tổ Lao động tiên tiến %

	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............ Trường học đăng ký danh hiệu Trường học tiên tiến năm học:................. - ...............

  












                    Ngày        tháng         năm

     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
     (Ký tên và đóng dấu)

M14/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS…….                                                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

DANH HIỆU TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN

Năm học: 2009 - 2010
	TT
	Đơn vị
	Số lượng CB-CC
	Huy động học sinh bỏ học giữa chừng ra lớp  %
	Huy động trẻ tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6 %
	Duy trì sĩ số %
	Hiệu quả đào tạo %
	Số lượng học sinh giỏi về văn hoá và năng khiếu
	Chuẩn hoá  Giáo viên 12+3 hoặc tương đương %
	Giáo viên trên chuẩn %
	Tốt nghiệp %
	Tham gia BDTX và bồi dưỡng thay sách %
	Thi BDTX và bồi dưỡng thay sách trên TB %
	Lao động tiên tiến %
	Tổ Lao động tiên tiến %

	
	
	
	
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	Kết quả của năm học trước
	Đăng ký
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng kết danh sách này có ............ Trường học đăng ký danh hiệu Trường học tiên tiến năm học:................. - ...............

       Ngày        tháng         năm

   





          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
(Ký tên và đóng dấu)

M20/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ …………….                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    









               

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG…........ NĂM..........

Năm học: 2009 - 2010 

(Đối với cá nhân không trực tiếp giảng dạy)

	           

TT


	Họ và tên

Thứ

	H
	B
	T
	N
	S
	B
	CN
	H
	B
	T
	N
	S
	B
	CN
	H
	B
	T
	N
	S
	B
	CN
	H
	B
	T
	N
	S
	B
	CN
	H
	B
	T


	Ghi chú

	
	Ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                                                                                               Tổ trưởng

Ghi chú: 

- Có mặt đánh dấu: X

- Vắng 1 buổi đánh dấu: 1/2

- Vắng có phép đánh dấu: P

- Vắng không phép đánh dấu: K

M21/QT05-VP
PHÒNG GD&ĐT CHỢ GẠO                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ …………….                                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    









               

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA THÁNG ……......NĂM ……...

Năm học: 2009 - 2010
(Đối với cá nhân không trực tiếp giảng dạy)

	TT
	Họ và tên
	Tiêu chuẩn 1

(30 điểm)
	Tiêu chuẩn 2

(20 điểm)
	Tiêu chuẩn 3

(15 điểm)
	Tiểu chuẩn 4

( 15 điểm)
	Tiêu chuẩn 5

(10 điểm)
	Tiêu chuẩn 6

 (5

điểm) 
	Tiêu chuẩn 7 

(5 điểm)
	Tổng số điểm đạt được

	
	
	1

(10đ)
	2

(10 đ)
	3

(10 đ)
	1

(10đ)
	2

(5đ)
	3

(5đ)


	1

(4đ)
	2

(3đ)
	3

(4đ)


	4

(4đ)
	1

(10đ)
	2

(2đ)
	3

(3đ)
	1

(7đ)
	2

(3đ)
	1

(5đ)
	1

(2đ)
	2

(3đ)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                           Ngày       tháng     năm

                                                                                                                            Tổ trưởng

                                                                                                                            (Ký và ghi họ tên)

